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QUY CHẾ 

Văn hóa công sở tại trường MN Họa Mi 

 (Ban hành kèm theo  uy t đ nh số 254/ Đ-TrMN ngày 11/9/2022 của trường  

Mầm non Họa Mi) 

Chương I 

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. M c ti u  phạm vi v    i tư ng  p d ng 

1. M c ti u: Nân    o văn  ó    n  vụ,  óp p  n  ìn  t àn  p on   á   

ứn  xử, lề lố  làm v ệ    uẩn mự   ủ   ộ  n ũ  án bộ,   n    ứ , v ên   ứ ;  ảm 

bảo tín    u ên n   ệp, trá   n  ệm, năn   ộn , m n  b   ,   ệu quả tron   o t 

 ộn  t ự  t   n  ệm vụ,   n  vụ;  áp ứn   êu   u p ụ  vụ N ân dân, xã  ộ   

2. Phạm vi v    i tư ng  p d ng 

- Qu      qu    n  t   Qu  t   n  nà  áp dụn    o  án bộ,   áo v ên, n ân 

v ên, n     l o  ộn    n    n  tá  tron  tr  n    m non H     . 

- Qu      nà  qu    n  về tr n  p ụ ,    o t  p và ứn  xử  ủ   án bộ,   áo 

v ên, n ân v ên, n     l o  ộn  k   t    àn  n  ệm vụ; bài trí văn p òn  n à 

tr  n , p òn       

- V ên   ứ  n oà  v ệ  t ự    ện Qu  t   ứn  xử  ủ  tr  n   N H      t   

văn bản nà   òn p ả  t ự    ện n   êm t   Qu      văn  oá   n  s  t    á     

qu n  àn    ín  n à n ớ  t  o qu    n   ủ  T ủ t ớn  C ín  p ủ t   Qu  t   n  

số   9/   7/QĐ-TT  n à    / 8/   7 và qu    n  về   o  ứ  n à   áo t   qu  t 

  n  số  6/   8/QĐ-BGDĐT ngày16/0 /   8  ủ   ộ GD-ĐT; Qu  t   n  

 8 7/QĐ-TT  n à   7/  /   8  ủ  T ủ t ớn  C ín  p ủ về v ệ  p ê du ệt Đề án 

  n  vụ   C n  văn số    8/U ND t   xã Đ n  Tr ều n à    /6/     V/v   ấp 

 àn  kỷ luật, kỷ    n   àn    ín , văn  ó    n  s ,   o  ứ    n  vụ  

C ỉ t   số  737/CT- GDĐT n à   5/5/   8,  ủ   ộ tr  n   ộ GDĐT về 

tăn     n    n  tá  quản lý và nân    o   o  ứ  n à   áo;  KH số    6/KH-

SGDĐT n à   9/8/   9 về tr ển k    t ự    ện  ề án “ Xâ  dựn  văn  ó  ứn  xử 

tron  tr  n            o n    8-   5”  

Điều 2. Nguy n tắc thực hiện văn hóa công sở 

N u ên t   t ự    ện văn  ó    n  s    ợ  t ự    ện t  o qu    n  t   

Qu  t   n  số   9/   7/QĐ-TT  n à     t án  8 năm    7  ủ  T ủ t ớn  C ín  

p ủ về b n  àn  Qu      văn  ó    n  s  t    á     qu n  àn    ín  n à n ớ ; 

Qu  t   n  số  8 7/QĐ-TT  n à   7 t án     năm    8  ủ  T ủ t ớn  C ín  

p ủ về v ệ  p ê du ệt Đề án Văn  ó    n  vụ và  á  n u ên t    ụ t ể s u: 

    ảo  ảm p ù  ợp vớ  tru ền t ốn , bản s   văn  óa dân tộ  và   ều k ện 

k n  t  - xã  ộ   
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    ảo  ảm p ù  ợp vớ  mụ  t êu xâ  dựn   ộ  n ũ  án bộ, v ên   ứ  và 

n     l o  ộn   ủ  tr  n    m non H      n à   àn    u ên n   ệp,  áp ứn  

 êu   u  ổ  mớ   ăn bản toàn d ện   áo dụ  và  ào t o và   ủ tr  n    ện     

hóa nền  àn    ín  n à n ớ   

3   ảo  ảm t ự    ện n   êm  á  qu    n   ủ  p áp luật  ó l ên qu n, Qu  

    làm v ệ   ủ  tr  n    m non H      và   ớn  dẫn  ủ  C n   oàn   áo dụ  

V ệt N m về xâ  dựn     qu n,   n v    t   uẩn văn  ó   

Điều 3. M c  ích 

    ảo  ảm tín  tr n  n   êm, p on   á      o t  p, ứn  xử   uẩn mự   ủ  

 án bộ, v ên   ứ  và n     l o  ộn  k   t ự    ện   n  vụ và   ệu quả  o t  ộn  

 ủ     qu n tron  tr  n     . 

   Xâ  dựn   ộ  n ũ  án bộ, v ên   ứ  và n     l o  ộn   ủ     qu n 

tr  n    m non H      “T ân t  ện, tận tụ , trá   n  ệm, kỷ luật, kỷ    n , 

l êm   ín ”  

3   àm  ăn  ứ  ể  án    á v ệ    ấp  àn   á  qu    n   ủ   án bộ, v ên 

  ứ  và n     l o  ộn   ủ     qu n tr  n    m non H o    tron  v ệ  t    àn  

  n  vụ  

Điều 4. C c h nh vi  ị c m 

- H t t uố  lá tron  p òn  làm v ệ , tron  p òn    p,  ộ  tr  n , n     n  

n    ; 

- Uốn  r ợu, b  ,    uốn   ó   n tron      làm v ệ   o   n oà      làm v ệ  

uốn  r ợu, b   s  , bê t  , k  n  làm   ủ   ợ  bản t ân; 

- Quản   áo t   n  m   t   n à tr  n ; 

- Đán  b   d ớ  m    ìn  t ứ  và t  m      á  tệ n n xã  ộ ,  á   o t  ộn  

  ả  trí k  n  làn  m n   

Chương II 

NỘI DUNG VĂN HÓA CÔNG SỞ TRƯỜNG M M NON HỌA MI 

Điều 5. Tinh thần  th i  ộ l m việc của c n  ộ  vi n chức 

K   t ự    ện n  ệm vụ,  án bộ, v ên   ứ  và n     l o  ộn   ủ     qu n 

n à tr  n  p ả  ý t ứ  về trá   n  ệm, bổn p ận  ủ  n     t    àn    n  vụ n   

sau: 

Cán bộ,   n    ứ , v ên   ứ  p ả  trun  t àn  vớ  N à n ớ  Cộn   ò  xã 

 ộ    ủ n  ĩ  V ệt N m; bảo vệ d n  dự Tổ quố  và lợ  í   quố     ; t n tr n  và 

tận tụ  p ụ  vụ N ân dân  K   t ự    ện n  ệm vụ,   n  vụ,  án bộ,   n    ứ , 

viên chứ  p ả  ý t ứ  rõ về   ứ  trá  , bổn p ận  ủ  bản t ân, b o   m: 
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1. Sẵn sàn  n ận và nỗ lự   oàn t àn  tốt m   n  ệm vụ   ợ  p ân   n ; 

k  n  kén    n v  trí   n  tá ,    n v ệ  dễ, bỏ v ệ  k ó  Tâm  u  t, tận tụ , 

   n  mẫu làm tròn   ứ  trá  , n  ệm vụ   ợ     o  

   Có ý t ứ  tổ   ứ  kỷ luật; sử dụn    ệu quả t        làm v ệ ; trán  làm 

v ệ  qu  lo ,     k á , kém   ệu quả; n   êm   ỉn    ấp  àn  nộ  qu , qu       ủ  

   qu n tr  n     ;   ủ  ộn  p ố   ợp tron  t ự    ện n  ệm vụ,   n  vụ  

3  T n tr n  và tận tụ  p ụ  vụ, k  n    ợ   â  k ó k ăn, p  ền  à, kéo 

dà  t       n xử lý   n  v ệ   ủ     qu n, tr  n      tổ   ứ  và n     dân; k  n  

t    , v   ảm, t   u trá   n  ệm tr ớ  n ữn  k ó k ăn, bứ  x    ủ  n ân dân  

   Cán bộ, v ên   ứ    ữ   ứ  vụ lãn    o, quản lý p ả     n  mẫu,   n  

tâm, k á   qu n tron  sử dụn ,  án    á  án bộ, v ên   ứ  và n     l o  ộn  

t uộ  qu ền quản lý; k  n  lợ  dụn  v  trí   n  tá   ể làm lợ    o bản t ân,   ủ 

 ộn  x n t      ứ  vụ k   n ận t ấ  bản t ân  òn   n     về năn  lự  và u  tín  

Điều 5. Chuẩn mực giao tiếp  ứng xử của c n  ộ  vi n chức 

   Tron     o t  p   n  vụ,  án bộ, v ên   ứ  p ả  t n tr n , l n  n   , tận 

tìn    ớn  dẫn về qu  trìn  xử lý   n  v ệ  và   ả  t í     n kẽ n ữn  t    m   

 ủ  n     dân, p ụ  u nh, n  n n ữ    o t  p p ả    uẩn mự   T ự    ện “  x n,   

lu n”: x n   ào, x n lỗ , x n  ảm  n, x n p ép; lu n mỉm     , lu n n ẹ n àn , 

lu n l n  n   , lu n    p  ỡ  

   Đố  vớ    n  n   ệp:  án bộ,   n    ứ , v ên   ứ  và n     l o  ộn  

p ả   ó t n  t  n  ợp tá , t  n  trợ tron  t ự    ện n  ệm vụ,   n  vụ; k  n  bè 

p á   â  mất  oàn k t nộ  bộ    qu n  

3  Đố  vớ  lãn    o  ấp trên:  án bộ,   n    ứ , v ên   ứ  và n     l o 

 ộn  p ả  tuân t ủ t ứ bậ   àn    ín , p ụ  tùn  sự   ỉ   o,   ều  àn , p ân   ng 

  n  v ệ   ủ   ấp trên; k  n  trốn trán , t oá  t á  n  ệm vụ; k  n  n n  bợ lấ  

lòn  vì  ộn     k  n  tron  sán , không m o d n  làm tổn     u  tín  ủ   ấp trên. 

   Cán bộ,   n    ứ , v ên   ứ    ữ   ứ  vụ lãn    o, quản lý k  n    ợ  

duy ý chí, áp   t, bảo t ủ; p ả  t n tr n , l n  n    ý k  n  ủ   ấp d ớ ;    n  

mẫu tron     o t  p, ứn  xử  

5. Đố  vớ      s n . T n tr n  n ân  á    ủ      s n , mềm mỏn  n  n  

   n  qu  t, tr ệt  ể k   xử lý  á  v  p  m  ủ      s n . Đảm bảo   ữ mố  l ên  ệ 

  ữ    áo v ên   ủ n  ệm, tổ tr  n    u ên m n, n à tr  n , p ụ  u n      s n  

và  á  tổ   ứ  tron  tr  n . K  n   án  p  t, trù dập, x   p  m d n  dự n ân 

p ẩm     s n   

Điều 6. Chuẩn mực về  ạo  ức  l i s ng 

   Cán bộ,   n    ứ , v ên   ứ  và n     l o  ộn  p ả  k  n  n ừn      

tập, tu d ỡn , rèn lu ện về   o  ứ , lố  sốn ; t ự    ện   n, k ệm, l êm,   ín ,   í 

  n  v  t ; trun  t ự ,   ản d , t ẳn  t  n,   ân t àn ; k  n   ó b ểu   ện     ộ , 

sốn  í   kỷ,   n    ét,  ố kỵ  
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   Cán bộ,   n    ứ , v ên   ứ  và n     l o  ộn  k  n    ợ   án  b  , tổ 

  ứ   án  b   d ớ  m    ìn  t ứ , s  vào  á  tệ n n xã  ộ ; k  n    ợ  sử dụn  

   uốn   ó   n tron      làm v ệ  và     n  ỉ tr    ủ  n à  làm v ệ ;   t t uố  lá 

  n  n   qu    n ; tuân t ủ kỷ luật p át n  n, k  n  sử dụn  m n  xã  ộ   ể k    

t á , tu ên tru ền  á  t  n  t n        ợ  k ểm   ứn , một    ều ản     n    n 

 o t  ộn    n  vụ  

3  Cán bộ,   n    ứ , v ên   ứ  và n     l o  ộn  p ả  tuân t ủ   uẩn mự  

  o  ứ  xã  ộ , tru ền t ốn  văn  ó  tốt  ẹp  ủ  dân tộ ; k  n  mê tín d   o n và 

 ó n ữn   àn  v  p ản  ảm k   t  m     lễ  ộ   

4. Cán bộ,   n    ứ , v ên   ứ  và n     l o  ộn  p ả  n m vữn  p áp luật, 

t  n  t  o n   ệp vụ, bản lĩn  vữn  vàn ,  ộn     tron  sán ,  oàn t àn  tốt 

n  ệm vụ   ợ   iao; C ấp  àn  n   êm   ỉn  p áp luật  ủ  N à n ớ , kỷ luật, kỷ 

   n   ủ  N àn   K  n     muộn, về sớm, k  n  làm v ệ  r ên  tron      làm 

v ệ ;  

5. Cán bộ,   n    ứ , v ên   ứ  và n     l o  ộn  k   n    làm v ệ ,  ộ  

  p,  ộ  n    lu n   ữ mìn    t  t   n    n  n, k  n  n    n   ên  n ử , d n  

  ân, v t   ân   ữ n ũ, run   ù ; Đ ,  ứn  vớ  t  t     ữn      , k  n  k ện  

k  n ,  â  t  n   ộn  lớn; K   nó  n  n n ữ k  êm n   n , từ tốn, k  n  nó  to, 

gây  n ào; 

Điều 7. Trang ph c 

   K   t ự    ện n  ệm vụ,  án bộ,   n    ứ , v ên   ứ  và n     l o  ộn  

p ả  ăn m     n  àn , l    sự n  :Áo s  m , qu n âu, bộ ký   ả,  ompl  nữ, vá  

  n  s  (   ều dà  vá  tố  t  ểu p ả  n  n    u  ố ), áo dà  tru ền t ốn , áo dài 

 á   tân,      à   o   dép  ó qu    ậu;  ố  vớ  tr n  p ụ  mù    n  p ả    n 

 àn , l    sự  

2.     tr n  p ụ  t  o qu    n   ủ  H ệu tr  n  tr  n  vào  á  n à  lễ 

k      ản ,  ộ  n    C VC,      ộ  C n   oàn, lễ tổn  k t và  á  n à  lễ k á  (trừ 

tr  n   ợp  ó t   )  

Điều 8. Thẻ c n  ộ  công chức  vi n chức v  người lao  ộng 

   T ẻ  án bộ,   n    ứ , v ên   ứ  và n     l o  ộn  p ả   ó tên    qu n, 

 ó ản ,    và tên,   ứ  d n , số   ệu do    qu n  ấp  

   Cán bộ,   n    ứ , v ên   ứ  và n     l o  ộn  p ả    o t ẻ k   t    àn  

n  ệm vụ,   n  vụ  

Điều 9. Giao tiếp  ứng xử trong hội họp  sinh hoạt tập th   trong giao 

tiếp qua  iện thoại của vi n chức 

1. Ứng xử với c p tr n 

- Cá    ỉ   o, mện  lện ,   ớn  dẫn, n  ệm vụ   ợ  p ân   n  p ả    ấp 

 àn  n   êm t  ,   n  t       n  T   n  xu ên báo  áo, p ản án  tìn   ìn  t ự  

  ện n  ệm vụ   
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- T ự    ện   n    ứ  trá  , n  ệm vụ, qu ền   n t  o qu    n ; 

- Trun  t ự , t ẳn  t  n tron  báo  áo,  ề xuất, t  m      ón   óp ý k  n 

vớ   ấp trên, bảo vệ u  tín, d n  dự   o  ấp trên   

- K  n  lợ  dụn  v ệ   óp ý, p ê bìn   o     n t   n   d n , m o d n  làm 

tổn     u  tín  ủ   ấp trên; 

- K     p  ấp trên p ả    ào  ỏ  n   êm t  , l    sự   

2. Ứng xử với c p dưới 

- H ớn  dẫn  ấp d ớ  tr ển k    t ự    ện tốt n  ệm vụ   ợ     o  Đ n  ố , 

k ểm tr ,   ám sát,  án    á v ệ    ấp  àn  kỷ    n , kỷ luật  àn    ín , v ệ  

t ự    ện n  ệm vụ   u ên m n; 

- G  n  mẫu   o  ấp d ớ      tập, no  t  o về m   m t  N m vữn  t  

t  n , tâm t , n u ện v n ,  oàn  ản   ủ   ấp d ớ ;   ân t àn   ộn  v ên,      

sẻ k ó k ăn, v ớn  m   tron    n  v ệ  và  uộ  sốn   ủ   ấp d ớ ; 

- K  n   ử  qu ền,  á   d   , qu n l êu, trù dập, x  r    ấp d ớ   

3. Ứng xử với   ng nghiệp 

- Co    n  n   ệp n   n     t ân tron       ìn  mìn   T ấu   ểu      sẻ 

k ó k ăn tron    n  tá  và  uộ  sốn ; 

- K  êm tốn, t n tr n , t ân t  ện, bảo vệ u  tín, d n  dự  ủ    n  n   ệp  

K  n     n   ét,  ố kỵ, l   kéo bè  án , p   n óm  â  mất  oàn k t nộ  bộ; 

-  u n  ó t á   ộ   u t  , trun  t ự , t ẳn  t  n,   ân t àn  t  m      óp ý 

tron    n  v ệ ,  uộ  sốn ; Có t n  t  n  oàn k t, p ố   ợp   n  v ệ  trên    s  

  n    í,   n  n   ệp; K  n  su n  sã, nó  tụ  tron  s n   o t,    o t  p  

- Hợp tá ,    p  ỡ n  u  oàn t àn  tốt n  ệm vụ   ợ     o  G ữ  ìn u  tín, 

d n  dự   o n à tr  n  và   n  n   ệp  

- C n  bằn , v  t , k á   qu n k   n ận xét,  án    á  

4. Ứng xử với học sinh 

- T n tr n  n ân  á    ủ      s n , mềm mỏn  n  n     n  qu  t, tr ệt  ể 

k   xử lý  á  v  p  m  ủ      s n ; 

- Đảm bảo   ữ mố  l ên  ệ   ữ    áo v ên   ủ n  ệm, tổ tr  n    u ên m n, 

n à tr  n , p ụ  u n      s n  và  á  tổ   ứ  tron  tr  n ; 

- T ự    ện theo   ều lệ Tr  n  m m non b n  àn  kèm t  o T  n  t  số 

52/2020/TT- GDĐT n à  3  t án     năm       ủ   ộ tr  n   ộ G áo dụ  và 

Đào t o;  

- K  n   án  p  t, trù dập, x   p  m d n  dự n ân p ẩm     s n   
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5.  Giao tiếp  ứng xử trong hội họp  sinh hoạt tập th : 

P ả  n m   ợ  nộ  dun ,   ủ  ề  uộ    p,  ộ  t ảo,  ộ  n   ;   ủ  ộn  

  uẩn b  tà  l ệu và ý k  n p át b ểu  Có m t tr ớ      qu    n  ít n ất  5 p  t  ể 

ổn   n    ỗ n    và tuân t ủ qu    n   ủ    n tổ   ứ    ều  àn   uộ    p,  ộ  

n   ,  ộ  t ảo  

T t   ện t o   d   ộn   o    ể        ộ run , k  n  làm ản     n    n 

n     k á ; G ữ trật tự, tập trun  t  o dõ , n   ,       ép  á  nộ  dun    n t   t; 

k  n  nó    u ện và làm v ệ  r ên ; k  n  bỏ về tr ớ  k   k t t     uộ    p, 

k  n  r  vào,    l   tu  t ện tron  p òn    p  P át b ểu ý k  n t  o   ều  àn   ủ  

  ủ to   o     n tổ   ứ ;  

K t t     uộ    p: Để k á   m  , lãn    o  ấp trên r  tr ớ , k  n  x   ẩ , 

   n lấn, d n dẹp l     ỗ n    (   , n ăn bàn, bàn)  

6. Ứng xử trong giao tiếp qua  iện thoại  Internet 

Sử dụn  t  t k ệm,   ỉ sử dụn    ện t o   vào   n  mụ   í     n  v ệ  

  un   ủ     qu n,   n v   K  n  sử dụn  vào v ệ  r ên   K      : P ả    uẩn b  

tr ớ  nộ  dun    n tr o  ổ  (n  n   n, rõ ràn ,  ụ t ể ) 

Tr o  ổ  nộ  dun       ủ, rõ ràn ,  ụ t ể, âm l ợn  vừ   ủ n   , nó  năn  

từ tốn, rõ ràn , x n     p ả  p ù  ợp vớ   ố  t ợn  n   , k  n  nó  quá to, t   u 

t  n    â  k ó    u   o n     n   ; Có l    ảm  n, l     ào tr ớ  k   k t t    

 uộ       

Điều 10. Ứng xử với người th n trong gia   nh của vi n chức 

Có trá   n  ệm   áo dụ , t u  t p ụ , vận  ộn  n     t ân tron       ìn  

  ấp  àn  n   êm   ỉn     n  lố ,   ín  sá    ủ  Đản , p áp luật  ủ  N à n ớ ; 

k  n  v  p  m P áp luật;  

T ự    ện tốt     sốn  văn  oá mớ  n      tr   Xâ  dựn       ìn  văn  oá, 

  n  p   ,  oà t uận; 

K  n   ể n     t ân tron       ìn  lợ  dụn  v  trí   n  tá   ủ  mìn   ể làm 

trá  qu    n ; Sốn   ó trá   n  ệm vớ       ìn   

Điều 11. Giao tiếp  ứng xử với nh n d n nơi cư trú của vi n chức 

G  n  mẫu t ự    ện và vận  ộn  n ân dân t ự    ện tốt   ủ tr  n    ín  

sá    ủ  Đản , p áp luật  ủ  N à n ớ , qu    n   ủ    ín  qu ền     p   n   

C  u sự   ám sát  ủ  tổ   ứ  Đản , C ín  qu ền, Đoàn t ể và n ân dân n      tr ; 

Kín  tr n , lễ p ép vớ  n       à, n     lớn tuổ   C  xử   n  mứ  vớ  m   

n      T  n  trợ    p  ỡ n  u l   k ó k ăn, sốn   ó tìn  n  ĩ  vớ   àn  xóm, 

lán    ền ; 

K  n    n t  ệp trá  p áp luật vào  o t  ộn   ủ   á     qu n, tổ   ứ ,  á 

n ân n      tr   K  n  t  m    , x     ụ , kí    ộn , b o      á   àn  v  trá  

p áp luật  

Điều 12. Ứng xử với c c cơ quan  trường học v  c c c  nh n  ến li n hệ 
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công t c của viên chức 

Văn m n , l    sự k      o t  p   u n t ể   ện t á   ộ,  ử   ỉ, l   nó  k  êm 

tốn, vu  vẻ, bìn  tĩn  tron  m   tìn   uốn   K  n  to t  n ,  á   d    k  n  nó  

tụ   o    ó t á   ộ  ụ   ằn    â   ăn  t ẳn , bứ  x     o n       n l ên  ệ   n  

tá ; K  n   un   ấp  á  t  n  t n  ủ  n à tr  n ,  ủ  v ên   ứ  t uộ  tr  n    o 

n     k á  b  t (trừ tr  n   ợp do H ệu tr  n    ỉ t  )  

C n  tâm, tận tụ  k   t    àn    n  vụ  K  n  mó  n o  , t  n    n , t  p 

t   làm trá   á  qu    n   ể vụ lợ ; N  n    ón ,   ín  xá  k     ả  qu  t   n  

v ệ ; 

T ấu   ểu,      sẻ và t áo  ỡ n ữn  k ó k ăn, v ớn  m  ,   ả  t í  ,   ớn  

dẫn tận tìn , rõ ràn ,  ụ t ể về  á  qu    n  l ên qu n   n   ả  qu  t   n  v ệ ; 

Tá  p on  n  n  n ẹn, n   êm t  , l    sự, l n  n    ý k  n và t  p t u ý 

k  n  ón   óp  ủ  n       n    o d    và  ủ      s n   Tron  k   t    àn    n  

vụ, n u  á   á n ân   n làm v ệ  p ả       ợ  t ì p ả    ả  t í   rõ lý do Cán bộ, 

  n    ứ , v ên   ứ  k   t    àn  n  ệm vụ p ả  t ự    ện  á  qu    n  về n ữn  

v ệ  p ả  làm và n ữn  v ệ  k  n    ợ  làm t  o qu    n   ủ  p áp luật; 

Trong gi o t  p và ứn  xử,  án bộ, v ên   ứ  p ả   ó t á   ộ l    sự, t n 

tr n   N  n n ữ    o t  p p ả  rõ ràn , m    l  ; k  n  nó  tụ , nó  t  n  lón , 

quát n t; k  n   ó t á   ộ  ử  qu ền,  á   d   , sá   n  ễu, vò  vĩn , v   ảm, v  

trá   n  ệm,     k ó k ăn, p  ền  à   o n ân dân và  á  tổ   ứ ,    qu n k   t ự  

t   n  ệm vụ,   n  vụ  

Điều 13. Ứng xử với t  chức  c  nh n nước ngo i của vi n chức 

T ự    ện   n  qu    n   ủ  N à n ớ ,  ủ  N àn  về qu n  ệ, t  p x   vớ  

tổ   ứ ,  á n ân n ớ  n oà ; 

G ữ  ìn và p át  u  tru ền t ốn  l    sử, bản s   văn  oá dân tộ ; bảo vệ bí 

mật N à n ớ , bí mật   n  tá , lợ  í   quố       

Điều 14. Ứng xử nơi công cộng  ch   ông người của vi n chức 

T ự    ện n p sốn  văn  oá, qu  t  , qu    n  n     n   ộn   G  p  ỡ, 

n   n    ỗ   o n       à, trẻ  m, p ụ nữ, n     tàn tật k   lên, xuốn  tàu, x , k   

qu     n ; 

G ữ  ìn trật tự xã  ộ  và vệ s n  n     n   ộn   K p t    t  n  báo   o    

qu n, tổ   ứ ,   n v   ó t ẩm qu ền  á  t  n  t n về  á   àn  v  v  p  m p áp 

luật; 

K  n   ó  àn  v   o   làm n ữn  v ệ  trá  vớ  t u n p on  m  tụ    u n 

  ữ  ìn p ẩm   ất  ủ  một n     làm   n  tá    áo dụ   

Chương III 

 BÀI TRÍ CÔNG  SỞ 

Điều 15. Treo Qu c kỳ tại cơ quan. 
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Quố  k    ợ  tr o n   tr n  tr n  tr ớ    n  s , Quố  k  p ả    n  t êu 

  uẩn về kí   t  ớ , màu s    ã   ợ  H  n p áp qu    n   

 Điều 16.  Bi n t n trường 

  N à tr  n  p ả   ó b ển tên   ợ    t t    ổn    ín , trên  ó     rõ tên     

     ủ bằn  t  n  V ệt và       ỉ  ủ  tr  n   

Cá   t ể   ện b ển tên tr  n    ợ  qu    n  t    Đ ều lệ Tr  n  m m non   

Điều 17.  Phòng l m việc  phòng học 

1. Phòng l m việc 

  V ệ  s p x p, bà  trí p òn  làm v ệ , bàn làm v ệ , tà  l ệu, p   n  t ện làm 

v ệ  p ả  bảo  ảm   n  àn , n ăn n p, k o      và  ợp lý. 

P òn  làm v ệ  p ả   ó b ển tên,     rõ tên   n v ; d n  sá     m    và tên, 

  ứ  d n   ủ  từn   án bộ,   n    ứ , v ên   ứ  và n     l o  ộn  tron  p òn   

V  trí   t b ển tên p ả      ỗ dễ n ìn t ấ   

K  n  nấu ăn tron  p òn  làm v ệ  

2. Phòng học 

P òn      p ả   ó b ển tên lớp  o   bản      số t ứ tự p òn     ; V ệ  s p 

x p p òn      p ả  bảo  ảm   n  àn , n ăn n p, s    sẽ  

H t     làm v ệ , tr ớ  k   r  về p ả  k ểm tr , t t   ện, k oá   ốt  á   ử  

bảo  ảm  n toàn lớp    , n à tr  n  

3. Bếp ăn 

  p ăn p ả   ó b ển tên;  ó bản  b ểu t  o qu    n   

V ệ  s p x p    dùn , dụn   ụ     b  n    p ả  bảo  ảm   n  àn , n ăn n p, 

s    sẽ  

Điều 18. Khu vực ngo i phòng l m việc trong công sở 

 ố trí   n  àn , s    sẽ,  ảm bảo vệ s n  m   tr  n    o   n  s ;    ổn  

vào  ó b ển   ỉ dẫn  ụ t ể  

Cán bộ,   n    ứ , v ên   ứ  và n     l o  ộn  p ả   ó ý t ứ    ữ  ìn vệ 

s n    un , k  n  vứt rá  bừ  bã ,  ổ rá    n  n   qu    n   

 Điều 19. Quản lý phương tiện giao thông 

  N à tr  n   ó trá   n  ệm bố trí k u vự   ể p   n  t ện    o t  n   ủ  

v ên   ứ , p ụ  u n      s n  và  ủ  n       n l ên  ệ   n  tá   K  n  t u p í 

 ử  p   n  t ện    o t  n   ủ  p ụ  u n  và n       n l ên  ệ   n  tá   

Chương IV 

 T  CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 20. Tr ch nhiệm của  ơn vị 

H ệu tr  n     u trá   n  ệm p ổ b  n Quy ch  nà    n toàn t ể  án bộ, 
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v ên   ứ , n     l o  ộn  t uộ  qu ền và tổ   ứ  t ự    ện n   êm t  , t   n  

xu ên k ểm tr   ể k p t    k    p ụ  n ữn  v ệ  làm        n  vớ  Qu     ; t  o 

dõ , báo  áo về tìn   ìn  t ự    ện văn  óa   n  s  do   n v  quản lý tron  báo 

 áo t án , s  k t 6 t án , tổn  k t năm  ủ    n v  và  ử  về    qu n Phòng 

GD&ĐT  ể tổn   ợp. 

Điều 21. Tr ch nhiệm của Công  o n cơ sở nh  trường 

C ủ trì, p ố   ợp vớ    n   ám   ệu n à tr  n  t  o dõ  t ự    ện Qu      

nà  và báo  áo tìn   ìn  t ự    ện Qu      vớ  C n   oàn  ấp trên  ằn  năm  

Điều 22. Khen thưởng v  kỷ luật 

V ệ  t ự    ện Qu      nà  là một  ăn  ứ  ể tín    ểm t    u  và xét k  n 

t   n   ố  vớ   án bộ,   n    ứ , v ên   ứ , n     l o  ộn   Cá   oàn t ể, tổ, cá 

n ân k  n    ấp  àn  Qu     , tùy t  o mứ   ộ sẽ b  x m xét tron  v ệ   án    á 

t    u   ằn  năm.                                                                

Điều 23. Hiệu lực thi h nh  

Tất  ả  án bộ,   n    ứ , v ên   ứ , n     l o  ộn  trong n à tr  n  p ả  

t ự    ện tốt qu      nà    

Qu      nà    ợ  t  n  qu  và áp dụn  t ự    ện từ n à  ký  

Tron  tr  n   ợp  ó sự t     ổ ,   ều   ỉn  qu       o    ó  á  văn bản 

  ớn  dẫn  ủ  P òn  G áo dụ  và Đào t o t ì   ợ  rà soát, bổ sun   àn  năm   o 

p ù  ợp, m   sự t     ổ    ợ  b n lãn    o n à tr  n  t  n  qu  và H ệu tr  n  

qu  t   n  t ự    ện /       
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

------- 

Số:  8 7/QĐ-TTg 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                    Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG VỤ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

Căn cứ Luật Tổ chức Ch nh phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Ngh  quy t số 30c/N -CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Ch nh 

phủ ban hành Chương trình tổng th  cải cách hành ch nh nhà nư c giai đoạn 2011 

- 2020; 

Căn cứ Ngh  quy t số 76/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Ch nh phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Ngh  quy t số 30c/NQ-CP; 

Xét đề ngh  của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Ph  duyệt Đề  n Văn hóa công v  với những nội dung sau: 

    ụ  t êu 

Nân    o văn  ó    n  vụ,  óp p  n  ìn  t àn  p on   á   ứn  xử, lề lố  

làm v ệ    uẩn mự   ủ   ộ  n ũ  án bộ,   n    ứ , v ên   ứ ;  ảm bảo tín  

  u ên n   ệp, trá   n  ệm, năn   ộn , m n  b   ,   ệu quả tron   o t  ộn  t ự  

t   n  ệm vụ,   n  vụ;  áp ứn   êu   u p ụ  vụ N ân dân, xã  ộ   

   P  m v ,  ố  t ợn  áp dụn  

Cán bộ,   n    ứ , v ên   ứ   ủ   á     qu n  àn    ín  n à n ớ  b o 

  m: 

 ) Cá  bộ,    qu n n  n  bộ,    qu n t uộ  C ín  p ủ; 

b) Ủ  b n n ân dân  ấp tỉn ,  ấp  u ện,  ấp xã  

3  Qu n   ểm 

 ) Nân    o văn  ó    n  vụ  óp p  n xâ  dựn  nền  àn    ín    u ên 

n   ệp, trá   n  ệm, m n  b   ,   ệu quả, vì N ân dân p ụ  vụ  

b) K  t ừ , p át  u   á    á tr  văn  ó  tốt  ẹp  ủ  dân tộ ,   n  t     áp 

ứn   êu   u  ộ  n ập quố  t   

 ) Nân    o   o  ứ    n  vụ  ủ   án bộ,   n    ứ ,   o  ứ  n  ề n   ệp 

 ủ  v ên   ứ ; tăn     n  kỷ luật, kỷ    n   àn    ín ; p òn ,   ốn  tham 

n ũn   

https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/luat-76-2015-qh13-quoc-hoi-96361-d1.html#noidung
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-30c-nq-cp-chinh-phu-65943-d1.html#noidung
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-76-nq-cp-chinh-phu-79041-d1.html#noidung
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d) Đề   o trá   n  ệm  ủ  n      ứn    u    qu n, tổ   ứ  tron  t ự    ện 

văn  ó    n  vụ  

   Nộ  dun   ủ  văn  ó    n  vụ 

 ) T n  t  n, t á   ộ làm v ệ   ủ   án bộ,   n    ứ , v ên   ứ  

Cán bộ,   n    ứ , v ên   ứ  p ả  trun  t àn  vớ  N à n ớ  Cộn   ò  xã 

 ộ    ủ n  ĩ  V ệt N m; bảo vệ d n  dự Tổ quố  và lợ  í   quố     ; t n tr n  và 

tận tụ  p ụ  vụ N ân dân  K   t ự    ện n  ệm vụ,   n  vụ,  án bộ,   n    ứ , 

v ên   ứ  p ả  ý t ứ  rõ về   ứ  trá  , bổn p ận  ủ  bản t ân, b o   m: 

- P ả  sẵn sàn  n ận và nỗ lự   oàn t àn  tốt m   n  ệm vụ   ợ  p ân 

  n ; k  n  kén    n v  trí   n  tá ,    n v ệ  dễ, bỏ v ệ  k ó  Tâm  u  t, tận 

tụ ,    n  mẫu làm tròn   ứ  trá  , n  ệm vụ   ợ     o; k  n  v ớn  vào “t  

du  n  ệm k ”  

- P ả   ó ý t ứ  tổ   ứ  kỷ luật; sử dụn   ó   ệu quả t        làm v ệ ; trán  

  ện t ợn  trun  bìn    ủ n  ĩ , làm v ệ  qu  lo ,     k á , kém   ệu quả; n   êm 

  ỉn    ấp  àn  nộ  qu , qu       ủ     qu n, tổ   ứ ;   ủ  ộn  p ố   ợp tron  

t ự    ện n  ệm vụ,   n  vụ  

- K  n    ợ   â  k ó k ăn, p  ền  à, vò  vĩn , kéo dà  t       n xử lý   n  

v ệ   ủ     qu n, tổ   ứ  và n     dân; k  n  t    , v   ảm, t   u trá   n  ệm 

tr ớ  n ữn  k ó k ăn, bứ  x    ủ  n     dân  

- Cán bộ,   n    ứ , v ên   ứ  lãn    o p ả    n  tâm, k á   qu n tron  sử 

dụn ,  án    á  án bộ t uộ  qu ền quản lý; k  n  lợ  dụn  v  trí   n  tá  

 ể bổ n  ệm n     t ân qu n;   ủ  ộn  x n t      ữ   ứ  vụ k   n ận t ấ  bản 

t ân  òn   n     về năn  lự  và u  tín  

b) C uẩn mự     o t  p, ứn  xử  ủ   án bộ,   n    ứ , v ên   ứ  

- Tron     o t  p vớ  n     dân,  án bộ,   n    ứ , v ên   ứ  p ả  t n 

tr n , l n  n   , tận tìn    ớn  dẫn về qu  trìn  xử lý   n  v ệ  và   ả  t í     n 

kẽ n ữn  t    m    ủ  n     dân  T ự    ện “  x n,   lu n”: x n   ào, x n lỗ , x n 

 ảm  n, x n p ép; lu n mỉm     , lu n n ẹ n àn , lu n l n  n   , lu n    p  ỡ  

- Đố  vớ    n  n   ệp,  án bộ,   n    ứ , v ên   ứ  p ả   ó t n  t  n  ợp 

tá , t  n  trợ tron  t ự    ện n  ệm vụ,   n  vụ; k  n  bè p á   â  mất  oàn k t 

nộ  bộ  ủ     qu n, tổ   ứ   

- Đố  vớ  lãn    o  ấp trên,  án bộ,   n    ứ , v ên   ứ  p ả  tuân t ủ t ứ 

bậ   àn    ín , p ụ  tùn  sự   ỉ   o,   ều  àn , p ân   n    n  v ệ   ủ   ấp trên; 

k  n  trốn trán , t oá  t á  n  ệm vụ; k  n  n n  bợ lấ  lòn  vì  ộn     k  n  

trong sáng. 

- Cán bộ,   n    ứ , v ên   ứ    ữ   ứ  vụ lãn    o, quản lý k  n    ợ  

du  ý   í, áp   t, bảo t ủ; p ả  t n tr n , l n  n    ý k  n  ủ   ấp d ớ ;    n  

mẫu tron     o t  p, ứn  xử  

 ) C uẩn mự  về   o  ứ , lố  sốn   ủ   án bộ,   n    ứ , v ên   ứ  
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- Cán bộ,   n    ứ , v ên   ứ  p ả  k  n  n ừn      tập, tu d ỡn , rèn 

lu ện về   o  ứ , lố  sốn   T ự    ện   n, k ệm, l êm,   ín ,   í   n  v  t ; trun  

t ự ,   ản d , t ẳn  t  n,   ân t àn ; k  n   ó b ểu   ện     ộ , sốn  í   kỷ,   n  

  ét,  ố kỵ  

- Cán bộ,   n    ứ , v ên   ứ  k  n    ợ   án  b  , s  vào  á  tệ n n xã 

 ộ ; k  n    ợ  sử dụn     uốn   ó   n tron  t       n làm v ệ  và     n  ỉ tr  ; 

  t t uố  lá   n  n   qu    n ; p ả  tuân t ủ kỷ luật p át n  n, k  n  sử dụn  

m n  xã  ộ   ể k    t á , tu ên tru ền  á  t  n  t n        ợ  k ểm   ứn , p   n 

d ện, một    ều ản     n    n  o t  ộn    n  vụ  

- Cán bộ,   n    ứ , v ên   ứ  p ả  tuân t ủ   uẩn mự    o  ứ       ìn  và 

xã  ộ , t u n p on  m  tụ , tru ền t ốn  văn  ó  tốt  ẹp  ủ  dân tộ ; k  n  mê 

tín d   o n và  ó n ữn   àn  v  p ản  ảm k   t  m     lễ  ộ   

d) Tr n  p ụ   ủ   án bộ,   n    ứ , v ên   ứ  

K   t ự    ện n  ệm vụ,  án bộ,   n    ứ , v ên   ứ  p ả  ăn m     n 

 àn , l    sự,      à   o   dép  ó qu    ậu  Tr n  p ụ  p ả  p ù  ợp vớ  tín    ất 

  n  v ệ ,     t ù tr n  p ụ   ủ  n àn  và t u n p on , m  tụ   ủ  dân tộ   Đố  

vớ  n ữn  n àn   ó tr n  p ụ  r ên  t ì p ả  t ự    ện t  o qu    n   ủ  n àn   

5  Cá    ả  p áp t ự    ện văn  ó    n  vụ 

 ) Hoàn t  ện qu    n  về văn  ó    n  vụ 

- N   ên  ứu,  ề xuất  oàn t  ện qu    n  về văn  ó    n  vụ tron   uật 

Cán bộ,   n    ứ ,  uật V ên   ứ  và  á  văn bản   ớn  dẫn t    àn   

- N   ên  ứu, sử   ổ   á  qu    n , nộ  qu , qu      làm v ệ   ủ     qu n, 

tổ   ứ  n ằm t o    s  p áp lý n ăn n ừ  một  á    ăn    bà  bản n ữn  v  p  m 

về văn  ó    n  vụ  

b) Đẩ  m n  tu ên tru ền, nân    o n ận t ứ , tăn     n  b   d ỡn    o 

 án bộ,   n    ứ , v ên   ứ  về văn  ó    n  vụ 

- Tu ên tru ền, p ổ b  n  á  nộ  dun   ủ  văn  ó    n  vụ   o  án bộ,   n  

  ứ , v ên   ứ  n ằm nân    o n ận t ứ  về t n  t  n, t á   ộ làm v ệ ,  á    uẩn 

mự     o t  p, ứn  xử,   o  ứ  lố  sốn ,  óp p  n t o   u ển b  n m n  mẽ tron  

tổ   ứ  tr ển k    t ự    ện  

-   ên so n tà  l ệu b   d ỡn  về văn  ó    n  vụ và tổ   ứ  b   d ỡn  về 

văn  ó    n  vụ   o  ộ  n ũ  án bộ,   n    ứ , v ên   ứ   

 ) Tổ   ứ  t ự    ện  á  qu    n  về văn  ó    n  vụ  óp p  n tăn     n  

kỷ luật kỷ    n   àn    ín , nân    o   ệu lự    ệu quả  ủ  nền   n  vụ 

- Tr ển k      n  bộ  á  qu    n  về văn  ó    n  vụ tron  tất  ả  á  ngành 

và lĩn  vự ,  á     qu n  àn    ín  n à n ớ  từ trun    n    n     p   n   

- Ứn  dụn  rộn  rã    n  n  ệ t  n  t n tron   o t  ộn  nộ  bộ  ủ   á     

qu n, tổ   ứ ,   ớn  tớ  nân    o năn  suất l o  ộn ,   ảm  ộ    p,   ấ  t   àn  

  ín  và      ộ báo  áo, t o nền tản  p át tr ển C ín  p ủ   ện tử  
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- Cun   ấp t  n  t n, d    vụ   n  trự  tu  n mứ   ộ   o, trên d ện rộn  

  o n     dân và do n  n   ệp; n êm   t      ủ  á  t ủ tụ   àn    ín  t   trụ s  

n ằm làm   o  o t  ộn   ủ     qu n, tổ   ứ    ợ  m n  b      n, p ụ  vụ n     

dân và do n  n   ệp tốt   n  

- Tăn     n  t  n  tr , k ểm tr  v ệ  t ự    ện văn  ó    n  vụ t  o 

    n  trìn , k   o     àn  năm  ủ  T  n  tr   ộ Nộ  vụ và T  n  tr  S  Nộ  

vụ  Cán bộ,   n    ứ , v ên   ứ   ó  àn  v  v  p  m qu    n  về văn  ó    n  vụ 

tù  t  o tín    ất, mứ   ộ v  p  m p ả     u  ìn  t ứ  kỷ luật t  o qu    n   ủ  

p áp luật  

- K ên qu  t xử lý n   êm  á   àn  v  v  p  m, n ăn    n tệ “t  m n ũn  

v t”, b ểu   ện n ũn  n  ễu p  ền  à tron    ả  qu  t   n  v ệ   ố  vớ  n     dân 

và do n  n   ệp; xử lý n   êm v ệ    ậm trễ tron  t ự    ện n  ệm vụ   ợ     o  

- K p t    b ểu d  n , k  n t   n  n ữn   án bộ,   n    ứ , v ên   ứ   ó 

t àn  tí  ,    n  mẫu tron  t ự    ện văn  ó    n  vụ  

6  Tổ   ứ  t ự    ện 

 )  ộ Nộ  vụ 

- N   ên  ứu,  ề xuất bổ sun   á  qu    n  về văn  ó    n  vụ tron   uật 

Cán bộ,   n    ứ ,  uật V ên   ứ   

T       n  oàn t àn : Năm    9  

-   ên so n tà  l ệu b   d ỡn  và tổ   ứ  b   d ỡn  về văn  ó    n  vụ 

tron   á     qu n, tổ   ứ   

T       n  oàn t àn : Năm    9  

- H ớn  dẫn, t  o dõ ,   n  ố ; t  n  tr , k ểm tr ; s  k t, tổn  k t v ệ  

t ự    ện  á  qu    n  về văn  ó    n  vụ  ủ   á     qu n, tổ   ứ , báo  áo T ủ 

t ớn  C ín  p ủ  

T       n  oàn t àn : Năm       

b) Cá  bộ,    qu n n  n  bộ,    qu n t uộ  C ín  p ủ, Ủ  b n n ân dân 

 á  tỉn , t àn  p ố trự  t uộ  trun    n  

- Rà soát, sử   ổ   á  qu    n  l ên qu n   n văn  ó    n  vụ tron  p  m v  

t ẩm qu ền  

T       n  oàn t àn : Năm       

- Tu ên tru ền, b   d ỡn  về văn  ó    n  vụ   o  án bộ,   n    ứ , v ên 

  ứ   

T       n t ự    ện: Hàn  năm  

 )  ộ Tà    ín  

 ố trí k n  p í và   ớn  dẫn  á  bộ, n àn  và     p   n  lập dự toán k n  

p í, sử dụn  k n  p í   ợ   ấp  ể tr ển k    t ự    ện Đề án  
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Điều 2. Hiệu lực thi h nh 

   Qu  t   n  nà   ó   ệu lự  t    àn  kể từ n à  ký b n  àn   

   Cá     qu n  ủ  Đản  Cộn  sản V ệt N m   trun    n ,  ấp tỉn ,  ấp 

 u ện,  ấp xã;  á     qu n  ủ  Quố   ộ , Hộ    n  n ân dân, Văn p òn  C ủ t    

n ớ , K ểm toán n à n ớ , Tò  án n ân dân, V ện K ểm sát n ân dân;  á     quan 

 ủ  tổ   ứ    ín  tr  - xã  ộ    trun    n ,  ấp tỉn ,  ấp  u ện,  ấp xã áp dụn   á  

nộ  dun   ủ  Đề án  ể xâ  dựn , b n  àn  và tổ   ứ  t ự    ện  á  qu    n  về 

văn  ó    n  vụ p ù  ợp vớ      t ù tron   o t  ộn   ủ     qu n, tổ   ứ   

Điều 3. Cá   ộ tr  n , T ủ tr  n     qu n n  n  bộ, T ủ tr  n     qu n 

t uộ  C ín  p ủ, C ủ t    Ủ  b n n ân dân  á  tỉn , t àn  p ố trự  t uộ  trun  

  n  và  á  tổ   ứ ,  á n ân  ó l ên qu n    u trá   n  ệm t    àn  Qu  t   n  

này./. 

Nơi nhận: 

-   n  í t   Trun    n  Đản ; 

- T ủ t ớn ,  á  P ó T ủ t ớn  C ín  p ủ; 

- Cá  bộ,    qu n n  n  bộ,    qu n t uộ  C ín  p ủ; 

- HĐND, U ND  á  tỉn , t àn  p ố trự  t uộ  trun    n ; 

- Văn p òn  Trun    n  và  á    n  ủ  Đản ; 

- Văn p òn  Tổn   í t  ; 

- Văn p òn  C ủ t    n ớ ; 

- Hộ    n  dân tộ  và  á  Ủ  b n  ủ  Quố   ộ ; 

- Văn p òn  Quố   ộ ; 

- Tò  án n ân dân tố    o; 

- V ện k ểm sát n ân dân tố    o; 

- K ểm toán n à n ớ ; 

- Ủ  b n trun    n    t trận Tổ quố  V ệt N m; 

- C  qu n trun    n   ủ   á   oàn t ể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TT , TGĐ Cổn  TTĐT,  

 á  Vụ: P , KGVX, TCC , Cụ  KSTTHC; 

-   u: VT, TCCV ( ) XH 200 

                       THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

                      Nguy n Xu n Phúc 
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